Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
1.1. Tóm tắt về dự án/dự toán mua sắm:
- Tên dự toán: Mua sắm vật tư, trang thiết bị hộ đê, tuyến đê biển Đông.
- Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau.
- Hình thức đầu tư: Mua sắm mới.
- Thời gian thực hiện: Năm 2025.
- Địa điểm thực hiện: Trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
- Nguồn vốn: Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh Cà Mau.
1.2. Các quyết định đầu tư:
Căn cứ Công văn số 07544/UBND-NNXD ngày 13/11/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc mua sắm vật tư, trang thiết bị hộ đê tuyến đê biển Đông;
Căn cứ Quyết định số 1826/QĐ-SNNMT ngày 18/12/2025 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau về việc Phê duyệt dự toán chi phí (giai đoạn chuẩn bị đầu tư): Mua sắm vật tư, trang thiết bị hộ đê, tuyến đê biển Đông;
Căn cứ Quyết định số 1825/QĐ-SNNMT ngày 18/12/2025 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm vật tư, trang thiết bị hộ đê, tuyến đê biển Đông
1.3. Tóm tắt về gói thầu: 
- Tên gói thầu: Gói thầu số 04: Mua sắm vật tư.
- Địa điểm giao hàng: Nhà quản lý đê kè biển Đông, xã Vĩnh Hậu, tỉnh Cà Mau.
- Giá gói thầu theo dự toán được duyệt: 715.900.000 đồng (Mức giá trên đã bao gồm thuế GTGT và chi phí vận chuyển đối với vật tư, trang thiết bị).
- Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước theo quy trình thông thường, qua mạng; một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I, năm 2026.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày.
- Nguồn vốn: Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh Cà Mau.
2. Yêu cầu về kỹ thuật
a. Yêu cầu về kỹ thuật chung:
- Chất lượng đá hộc phải đảm mới 100%, chưa qua sử dụng.
- Hàng hóa cung cấp cho gói thầu phải có nguồn gốc rõ ràng theo quy định của pháp luật.
- Vận chuyển và xếp gọn gàng đá hộc đúng nơi quy định.
b. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể:
Bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu nào (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật đều mang tính chất minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu. Nhà thầu có thể chào hàng hóa dự thầu có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu khác nhưng phải đảm bảo yêu cầu có thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ tương đương hoặc tốt hơn so với các yêu cầu cụ thể ở bảng dưới đây. 
Yêu cầu về tương đương: “tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ tương đương với hàng hóa nêu dưới đây.
Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa có đặc tính, thông số kỹ thuật “tương đương bằng hoặc tốt hơn” so với các yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu phải kèm theo các tài liệu chứng minh, giải thích cho thấy hàng hóa do nhà thầu chào là tương đương bằng hoặc tốt hơn.
Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:  
	Stt
	Tên tài sản
	Đặc điểm – Kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Đá hộc 15x25cm
	TCVN 7570:2006 với các quy định về chất lượng như sau:
- Không có bất kỳ khoáng vật nào lẫn trong cấu trúc đá gây bất lợi cho vật liệu.
- Dung trọng trung bình của đá phải ≥ 2,5 T/m3 trở lên.
[bookmark: _GoBack]- Độ bền gãy (Ktc): giá trị trung bình phải lớn hơn 1,4Mpa.m1/2. Với giá trị trung bình trừ độ lệch chuẩn nhỏ nhất là 1,2Pa.m1/2.
- Thí nghiệm vỡ vụn dưới tải trọng động và điều kiện ẩm ướt của đá: chỉ tiêu này phải < 20%.
- Hình dạng của đá: số khối có tỷ số 1/d=3 không vượt quá 5%.
- Đá dùng trong công trình phải cứng rắn, đặc chắc, bền, không bị nứt rạn, không bị hà, chống được tác động của không khí và nước. Đá có cường độ nén tối thiểu bằng 50 MPa và khối lượng thể tích tối thiểu 2.400 kg/m3.
- Đường kính trung bình của viên đá được tính là   với di là kích thước theo 3 phương vuông góc của viên đá. Đường kính trung bình cần bảo đảm 15cm < d < =25 cm. Đá không đượt lọt qua lưới của rọ đá.
- Không sử dụng đá phiến thạch, đá phong hóa và đá có khe nứt.
	M3
	257

	2
	Đá hộc 25x50cm
	TCVN 7570:2006 với các quy định về chất lượng như sau:
- Không có bất kỳ khoáng vật nào lẫn trong cấu trúc đá gây bất lợi cho vật liệu.
- Dung trọng trung bình của đá phải ≥ 2,5 T/m3 trở lên.
- Độ bền gãy (Ktc): giá trị trung bình phải lớn hơn 1,4Mpa.m1/2. Với giá trị trung bình trừ độ lệch chuẩn nhỏ nhất là 1,2Pa.m1/2.
- Thí nghiệm vỡ vụn dưới tải trọng động và điều kiện ẩm ướt của đá: chỉ tiêu này phải < 20%.
- Hình dạng của đá: số khối có tỷ số 1/d=3 không vượt quá 5%.
- Đá dùng trong công trình phải cứng rắn, đặc chắc, bền, không bị nứt rạn, không bị hà, chống được tác động của không khí và nước. Đá có cường độ nén tối thiểu bằng 50 MPa và khối lượng thể tích tối thiểu 2.400 kg/m3.
- Đường kính trung bình của viên đá được tính là   với di là kích thước theo 3 phương vuông góc của viên đá. Đường kính trung bình cần bảo đảm 15cm < d < =25 cm. Đá không đượt lọt qua lưới của rọ đá.
- Không sử dụng đá phiến thạch, đá phong hóa và đá có khe nứt.
	M3
	300

	3
	Rọ đá 2x1x1m
	Rọ đá có kích thước 2x1x1m, 01 vách ngăn, mắc lưới P10cm, dây đan 2,7mm, dây viền 3,4mm, mạ kẽm và bọc PVC
	Cái
	300

	4
	Màng chống thấm HDPE
	Thông số kỹ thuật
· Nguyên liệu: Nhựa HDPE
· Chiều dài: 50-100m/cuộn
· Chiều rộng: 3m, 4m, 5m, 6m
· Khối lượng: 80-300kg/cuộn
· Độ dày: 1.5mm
· Mật độ: 0.94g/cc
	M2
	2.000


c. Các yêu cầu khác: Không yêu cầu.
Mục 2. Bản vẽ
Không có bản vẽ 
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Theo đúng quy định hiện hành.
